
STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh
Ngành tốt nghiệp

Trung cấp

Đối chiếu với ngành

đào tạo Đại học
KTVM 1 QTH NLKT NLMK HVNTD QTCTL QTMK QTKDQT NLCB P1 NLCB P2 ĐLCM TTHCM

1 1764206013 Doãn Văn Phương 14/11/1983 Bắc Ninh Kỹ thuật viên xây dựng Ngành xa 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7

2 1864106003 Võ Văn Thùy 20/09/1991 Quảng Ngãi Xây dựng dân dụng & công nghiệp Ngành xa 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0

3 1864107002 Phan Phúc Tiến 29/12/1991 Long An Quản trị kinh doanh Ngành đúng 7 7 0 7

4 1864206001 Đỗ Thị Hồng Ánh 16/06/1996 Hà Nội Kinh doanh bưu chính viễn thông Ngành xa 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0

5 1864206002 Võ Thị Trà Giang 17/07/1996 Đắk Lắk Sư phạm Mầm non Ngành xa 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0

6 1864206004 Phạm Thành Lộc 28/10/1993 Lâm Đồng Dược sỹ Ngành xa 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0

7 1864206005 Trương Thị Thảo Nguyên 07/12/1993 Đồng Nai Tài chính - Ngân hàng Ngành gần 0 0 6 0

8 1864206006 Huỳnh Bảo Phương 23/04/1989 Bình Thuận Dược sỹ Ngành xa 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 6,5 0 0

9 1864206007 Lý Thanh Phương 22/07/1988 Bạc Liêu Quản trị kinh doanh Ngành đúng 6 6 0 6

10 1864206008 Nguyễn Việt Thắng 26/05/1994 Tp.HCM Kinh doanh xuất nhập khẩu Ngành gần 6 6 0 0

11 1864206009 Đồng Thị Thu 27/06/1993 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng Ngành gần 0 0 0 0

12 1864206010 Nguyễn Thị Hà Trang 10/09/1996 Gia Lai Dược sỹ Ngành xa 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0

13 1864206014 Nguyễn Ngọc Hiệp 07/12/1992 Tp.HCM Quản trị khách sạn Ngành gần 0 0 0 0

14 1864206016 Nguyễn Thị Cẩm Loan 30/12/1990 Đồng Tháp Kế toán Ngành gần 0 0 0 0

15 1864206018 Lê Thanh Phong 21/10/1994 Tp.HCM Quản lý doanh nghiệp Ngành gần 5 5 0 0

KTVM 1: Kinh tế vĩ mô 1 (3 Tín chỉ) Môn học bổ sung kiến thức NLCB P1: Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin P1 (2 Tín chỉ)

QTH: Quản trị học (3 Tín chỉ) Môn học bổ sung kiến thức NLCB P2: Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin P2 (3 Tín chỉ)

NLKT: Nguyên lý kế toán (3 Tín chỉ) Môn học bổ sung kiến thức ĐLCM: Đường lối CM của Đảng CSVN (3 Tín chỉ)

NLMK: Nguyên lý Marketing (3 Tín chỉ) Môn học bổ sung kiến thức TTHCM: Tư tưởng HCM (3 Tín chỉ)

HVNTD: Hành vi người tiêu dùng (3 Tín chỉ) Môn học bổ sung kiến thức

QTCTL: Quản trị chất lượng (3 Tín chỉ) Môn học bổ sung kiến thức

QTMK: Quản trị Marketing (3 Tín chỉ) Môn học bổ sung kiến thức

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

KHOÁ 14 (ĐỢT 1) - LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC - CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊNBGH duyệt

Lưu ý: - Sinh viên có điểm 0 phải đăng ký học và thi bổ sung các học phần do chưa đạt yêu cầu chuyển đổi giá trị;

           - Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp (Ngành đúng, Ngành gần) không phải đăng ký học bổ sung các môn bổ sung kiến thức;

           - Sinh viên tốt nghiệp Trung cấp (Ngành xa) phải đăng ký học bổ sung các môn bổ sung kiến thức.

Tổng cộng danh sách: 15 sinh viên

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Ghi chú:

LỚP: TCK14-QT1


